
Danh mục thiết bị đã được đã được đầu tư của Dự án mã số: TLTB05.01/21-23  

 

TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

1  

Hệ thống Kính hiển vi điện 

tử quét (bao gồm thiết bị 

phủ bề mặt và máy làm khô 

tới điểm)/ 

1. Kính hiển vi điện tử quét 

Model: Prisma E 

Hãng sản xuất: Thermo 

Fisher Scientific 

Xuất xứ: Cộng Hòa Séc 

2. Máy làm khô tới điểm 

Model: K850 

Hãng: Quorum technologies 

Xuất xứ: Anh 

3. Máy phủ mẫu ion  

Model: SPT-20 

Hãng: COXEM 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Hệ thống Kính hiển vi điện 

tử quét (bao gồm thiết bị 

phủ bề mặt và máy làm 

khô tới điểm)/ 

1. Kính hiển vi điện tử quét 

Model: Prisma E 

Hãng sản xuất: Thermo 

Fisher Scientific 

Xuất xứ: Cộng Hòa Séc 

2. Máy làm khô tới điểm 

Model: K850 

Hãng: Quorum technologies 

Xuất xứ: Anh 

3. Máy phủ mẫu ion  

Model: SPT-20 

Hãng: COXEM 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Hệ thống 1 
Phòng QLTH 

(P.210) 
Trần Đức Lương 

2  

Thiết bị scan 3D/ 

Model: Artec Micro 

Hãng sản xuất: Artec 

Xuất xứ: Luxembourg - Châu 

Âu 

Thiết bị scan 3D/ 

Model: Artec Micro 

Hãng sản xuất: Artec 

Xuất xứ: Luxembourg - 

Châu Âu 

Bộ 1 
Phòng QLTH 

(P.210) 
Trần Đức Lương 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

3  

Kính hiển vi quang học 

điều khiển bằng mô tơ điện 

kèm camera truyền hình/ 

Model: BX63 

Hãng sản xuất: Olympus/ 

Nhật 

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Kính hiển vi quang học 

điều khiển bằng mô tơ điện 

kèm camera truyền hình/ 

Model: BX63 

Hãng sản xuất: Olympus/ 

Nhật 

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Bộ 1 
Phòng QLTH 

(P.210) 
Trần Đức Lương 

4  

Kính hiển vi quang học cao 

cấp kèm  camera và phần 

mềm phân tích/ 

Model: BX53 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Kính hiển vi quang học cao 

cấp kèm  camera và phần 

mềm phân tích/ 

Model: BX53 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ 1 
Phòng Tuyến 

trùng học (P. 504) 
Trịnh Quang Pháp 

5  

Kính hiển vi quang học 

chuyên dụng kèm camera 

và phần mềm phân tích/ 

Model: BX43 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Kính hiển vi quang học 

chuyên dụng kèm camera 

và phần mềm phân tích/ 

Model: BX43 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ 1 
Phòng Sinh thái 

thực vật (P.407) 

Nguyễn Hùng 

Mạnh 

6  

Kính hiển vi quang học 

chuyên dụng/ 

Model: BX43 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật 

Kính hiển vi quang học 

chuyên dụng/ 

Model: BX43 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ 1 

Phòng Sinh thái 

môi trường nước 

(P.306) 

Lê Hùng Anh 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

7  

Kính hiển vi soi nổi điều 

khiển tự động, chụp cắt lớp 

mẫu theo trục Z kèm 

camera và phần mềm/ 

Model: SZX16 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Kính hiển vi soi nổi điều 

khiển tự động, chụp cắt lớp 

mẫu theo trục Z kèm 

camera và phần mềm/ 

Model: SZX16 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ 1 
Phòng QLTH 

(P.210) 
Trần Đức Lương 

8  

Kính hiển vi soi nổi cao cấp 

kèm máy ảnh và phần mềm 

phân tích/ 

Model: SZX16 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật/Đức 

Kính hiển vi soi nổi cao cấp 

kèm máy ảnh và phần 

mềm phân tích/ 

Model: SZX16 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Nhật Bản 

Bộ 

1 
Phòng Sinh thái  

côn trùng (P.307) 
Phạm Quỳnh Mai 

1 

Phòng Hệ thống 

học côn trùng 

(P.410) 

Phạm Thị Nhị 

9  

Kính hiển vi soi nổi 3 

đường truyền quang, 

camera kết nối và phần 

mềm/ 

Model: SZX7 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: 

Philippines/Nhật/Đức 

Kính hiển vi soi nổi 3 

đường truyền quang, 

camera kết nối và phần 

mềm/ 

Model: SZX7 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Philippines 

Bộ 1 

Phòng Sinh thái 

môi trường nước 

(P.306) 

Lê Hùng Anh 

10  

Kính hiển vi soi nổi/  

Model: SZX7 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Philippine 

Kính hiển vi soi nổi/  

Model: SZX7 

Hãng sản xuất: Olympus  

Xuất xứ: Philippine 

Bộ 

1 
Phòng QLTH 

(P.210); 
Trần Đức Lương 

1 

Phòng Sinh thái 

môi trường nước 

(P.306) 

Lê Hùng Anh 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

2 
Phòng Tuyến 

trùng học (P.504) 
Trịnh Quang Pháp 

1 

Phòng Thực vật 

dân tộc học 

(P.705) 

Bùi Văn Thanh 

11  

Máy tính chuyên dụng/  

Model: HP Z6 Workstation 

Hãng sản xuất: HP 

Xuất xứ: châu Á 

Máy tính chuyên dụng/  

Model: HP Z6 G4 

Workstation 

Hãng sản xuất: HP 

Xuất xứ: châu Á 

Bộ 1 
Phòng Sinh thái 

viễn thám (P.505) 
Lê Minh Hạnh 

12  

Phần mềm ArcGIS/ 

Phiên bản: Arc GIS Desktop 

Advanced 

Hãng: ESRI 

Xuất xứ: Mỹ 

Phần mềm ArcGIS/ 

Phiên bản: Arc GIS Desktop 

Advanced 

Hãng: ESRI  

Xuất xứ: Mỹ (mua qua Thái 

Lan) 

Bản 

quyền 
1 

Phòng Sinh thái 

viễn thám (P.505) 
Lê Minh Hạnh 

13  

Máy soi gel/ 

Mã hàng: 

CSLUVTSDUO312L  

Hãng sản xuất: Cleaver 

Scientific – Anh  

Xuất xứ: Anh 

Máy soi gel/ 

Mã hàng: 

CSLUVTSDUO365L  

Hãng sản xuất: Cleaver 

Scientific – Anh  

Xuất xứ: Anh 

Chiếc 2 

Phòng SHPT và 

Di truyền bảo tồn 

(P.703) 

Nguyễn Quảng 

Trường 

14  Nguồn điện di đa năng/ Nguồn điện di đa năng/ Chiếc 1 

Phòng SHPT và 

Di truyền bảo tồn 

(P.703) 

Nguyễn Quảng 

Trường 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

Model: PowerPac™ HV 

High-voltage Power Supply 

with Temperature Probe  

Hãng sản xuất: Bio-Rad; 

Xuất xứ: Singapore  

Model: PowerPac™ HV 

High-voltage Power Supply 

with Temperature Probe  

Hãng sản xuất: Bio-Rad; 

Xuất xứ: Singapore  

15  

Máy PCR gradient nhiệt/ 

Model: Biometra TOne 96G 

Hãng sản xuất: Analytik 

Jena/Đức 

Xuất xứ : Đức 

Máy PCR gradient nhiệt/ 

Model: Biometra 

TAdvanced 96 G 

Hãng sản xuất: Analytik 

Jena GmbH 

Xuất xứ : Đức 

Chiếc 1 

Phòng Sinh thái 

môi trường đất 

(P.310) 

Nguyễn Đức Anh 

16  

Máy lắc Vortex/ 

Model: VM-96A 

Hãng sản xuất: Jeiotech-Hàn 

Quốc 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Máy lắc Vortex/ 

Model: VM-96A 

Hãng sản xuất: Jeiotech-Hàn 

Quốc 

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Chiếc 1 
Phòng Kí sinh 

trùng (P.517) 
Nguyễn Văn Hà 

17  

Máy ủ mẫu điều nhiệt/ 

Model: Thermomixer C 

Hãng sản xuất: Eppendorf – 

Đức 

Xuất xứ: Đức 

Máy ủ mẫu điều nhiệt/ 

Model: Thermomixer C 

Hãng sản xuất: Eppendorf – 

Đức 

Xuất xứ: Đức 

Chiếc 1 
Phòng Kí sinh 

trùng (P.517) 
Nguyễn Văn Hà 

18  

Máy ly tâm tốc độ cao/ 

Model: Z216 MK 

Hãng sản xuất: Hermle- Đức  

Xuất xứ: Đức 

Máy ly tâm tốc độ cao/ 

Model: Z216 MK 

Hãng sản xuất: Hermle- Đức  

Xuất xứ: Đức 

Chiếc 1 
Phòng Thực vật 

(P. 803) 
Trần Thế Bách 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

19  

Máy ly tâm/ 

Model: Mikro 200R 

Hãng sản xuất: Hettich 

Xuất xứ: Đức 

Máy ly tâm/ 

Model: Mikro 200R 

Hãng sản xuất: Hettich 

Xuất xứ: Đức 

Chiếc 1 
Phòng Kí sinh 

trùng (P.517) 
Nguyễn Văn Hà 

20  

Máy ly tâm minispin/ 

Model: Minispin 

Hãng sản xuất: Eppendorf – 

Đức 

Xuất xứ: Mỹ 

Máy ly tâm minispin/ 

Model: Minispin 

Hãng sản xuất: Eppendorf – 

Đức 

Xuất xứ: Mỹ 

Chiếc 1 
Phòng Kí sinh 

trùng (P.517) 
Nguyễn Văn Hà 

21  

Tủ sấy/ 

Model: OFA-110-8 

Hãng sản xuất: Esco 

Xuất xứ: Indonesia 

Tủ sấy/ 

Model: OFA-110-8 

Hãng sản xuất: Esco 

Xuất xứ: Indonesia 

Chiếc 1 
Phòng TV dân tộc 

học (P705) 
Bùi Văn Thanh 

22  

Tủ sấy tiệt trùng/ 

Model: SN75 

Hãng sản xuất: Memmert – 

Đức 

Xuất xứ: Đức 

Tủ sấy tiệt trùng/ 

Model: SN75 

Hãng sản xuất: Memmert 

GmbH+Co.KG 

Xuất xứ: Đức 

Chiếc 1 
Phòng TV dân tộc 

học (P705) 
Bùi Văn Thanh 

23  

Tủ cấy vi sinh/ 

Model: SafeFAST Elite 212 

S 

Hãng sản xuất: FASTER 

Xuất xứ: Italia 

Tủ cấy vi sinh/ 

Model: SafeFAST Elite 212 

D 

Hãng sản xuất: FASTER 

Xuất xứ: Italia 

Chiếc 1 
Phòng Tài nguyên 

thực vật (P.701) 

Nguyễn Quang 

Hưng 

24  
Máy nghiền mẫu/  

Model: MM 200 

Máy nghiền mẫu/  

Model: MM 200 
Chiếc 1 

Phòng Thực vật 

(P. 803) 
Trần Thế Bách 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

Code: 20.745.0001 

Hãng sản xuất: RETSCH – 

Đức 

Xuất xứ: EU 

Code: 20.745.0001 

Hãng sản xuất: RETSCH – 

Đức 

Xuất xứ: EU 

25  

Máy cắt lát vi thể/ 

Model: CUT 4062 

Hãng sản xuất: SLEE 

Xuất xứ: Đức 

Máy cắt lát vi thể/ 

Model: CUT 4062 

Hãng sản xuất: SLEE 

Xuất xứ: Đức 

Chiếc 1 
Phòng Thực vật 

(P. 803) 
Trần Thế Bách 

26  

Điều hòa nhiệt độ 1 chiều/  

Mua trong nước, 

Model: CU/CS-PU18UKH-8 

Hãng sản xuất: Panasonic  

Xuất xứ: châu Á 

Điều hòa nhiệt độ 1 chiều/  

Mua trong nước, 

Model: CU/CS-PU18UKH-8 

Hãng sản xuất: Panasonic  

Xuất xứ: Malaysia 

Bộ 1 
Phòng QLTH (P. 

210) 
Trần Đức Lương 

27  

Máy hút ẩm công nghiệp/ 

Model: KD-90 

Hãng sản xuất: KASAMI, 

Xuất xứ: Trung Quốc,  

Mua trong nước 

Máy hút ẩm công nghiệp/ 

Model: KD-90 

Hãng sản xuất: KASAMI, 

Xuất xứ: Trung Quốc,  

Mua trong nước 

Chiếc 1 
Phòng QLTH (P. 

210) 
Trần Đức Lương 

28  

Máy hút ẩm/  

Model: AD-1615A 

Hãng sản xuất: Coway, 

Xuất xứ: Hàn Quốc, 

Mua trong nước 

Máy hút ẩm/  

Model: MDDF – 20DEN7-

WF 

Hãng sản xuất: Comfee 

Xuất xứ: Germany 

Mua tại thị trường Việt Nam 

Chiếc 2 

Phòng Hệ thống 

học côn trùng 

(P.410) 

Phạm Thị Nhị 



TT 

Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Vị trí lắp đặt 

Người chịu trách 

nhiệm vận hành 

Theo đề cương được duyệt 

Theo thực tế mua sắm (bao 

gồm thông tin model, hãng 

sản xuất) 

    

29  

Cân phân tích độ ẩm/  

Model: MB120 

Hãng sản xuất: Ohaus- Mỹ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Cân phân tích độ ẩm/  

Model: MB120 

Hãng sản xuất: Ohaus- Mỹ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 1 
Phòng TV dân tộc 

học (P705) 
Bùi Văn Thanh 

30  

Cân phân tích 3 số lẻ/ 

Model: PX223 

Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Cân phân tích 3 số lẻ/ 

Model: PX223 

Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 

1 

Phòng Côn trùng 

học thực nghiệm 

(P303) 

Nguyễn Quang 

Cường 

 

1 
Phòng Kí sinh 

Trùng (P517) 
Nguyễn Văn Hà 

31  

Cân kỹ thuật 1 số lẻ/ 

Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ 

Model: SPX2201 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ/ 

Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ 

Model: SPX2201 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Chiếc 2 

Phòng SHPT và 

Di truyền bảo tồn 

(P.703) 

Nguyễn Quảng 

Trường 

 Tổng cộng   40   

 

 
 


